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専門
せんもん

学校
がっこう

 

（2～3 年）

年）年）

年）年） 

受験
じゅけん

するまでに・・・・・知
し

っておいてほしいこと 

１．日本
に ほ ん

の教育
きょういく

制度
せ い ど

 

 

・・・・・・・・6 歳 

 

 

12 歳 

 

・・・・・・・１５歳 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

日本
に ほ ん

の教育
きょういく

の仕組
し く

みです。日本
に ほ ん

では小学校
しょうがっこう

（６年間
ねんかん

）と中
ちゅう

学
がっ

校
こう

（３
  

年
ねん

間
かん

）は義
ぎ

務
む

教
きょう

育
いく

（必
かなら

ず保
ほ

護
ご

者
しゃ

が

子
し

女
じょ

を行
い

かせなければならない学
がっ

校
こう

）です。その後
ご

、中学校
ちゅうがっこう

を卒業
そつぎょう

した１００人のうち約
やく

９８人が、高
こう

校
こう

（３～４年
ねん

間
かん

）に行きます。 

さらに、高
こう

校
こう

を卒
そつ

業
ぎょう

した１００人
にん

のうち約
やく

７７人は、大
だい

学
がく

（４～６年
ねん

間
かん

）や、短
たん

期
き

大
だい

学
がく

（２年
ねん

間
かん

）、また

は専
せん

門
もん

学
がっ

校
こう

（２～３年
ねん

間
かん

）に行
い

きます。 

 

  

２．なぜ、高校
こうこう

へ行くのか？ 

自
じ

分
ぶん

の将
しょう

来
らい

に向
む

けて、仕
し

事
ごと

の選
せん

択
たく

の幅
はば

を増
ふ

やし、自己
じ こ

の可能性
かのうせい

を追求
ついきゅう

するためにも、高校
こうこう

への進学
しんがく

が役立
や く だ

つことでしょう。 

将来
しょうらい

の夢
ゆめ

は？ 

○○の職 業
しょくぎょう

につきたいから、○○の職 業
しょくぎょう

になるために、必
ひつ

要
よう

な知
ち

識
しき

や技
ぎ

能
のう

を学
まな

べる○○高
こう

校
こう

へ行
い

きた

い！ 

と、考
かんが

えましょう。 

 

小学校
しょうがっこう

（6 年） 

中学校
ちゅうがっこう

（3 年） 

K高等学校
こうとうがっこう

（3～4 年） 

高
等

こ
う
と
う

専
門

せ
ん
も
ん

学
校

が
っ
こ
う

５

年 大学
だいがく

（4～6 年） 

短期
た ん き

大学
だいがく

 

（2 年） 

義
務

ぎ

む

教
育

き
ょ
う
い
く 

大学院
だいがくいん

 

（２～４年） 
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Trường  
cao đẳng  

（2～3 năm）

 ） 

Trước khi thi…Những việc cần biết trước 

１. Về chế độ trường học của Nhật Bản  

・・・・・・・・ 6 tuổi 

 

 

12 tuổi 

 

・・・・・・・・15 tuổi 

 

 

         

  

 

 

 

 

 

Đây là Hệ thống Giáo dục Nhật Bản. Ở Nhật, giáo dục bắt buộc (cha mẹ phải cho con đi học) từ cấp 

tiểu học (6 năm) đến trung học cơ sở (3 năm). Sau đó, khoảng 98 trong số 100 học sinh tốt nghiệp 

trung học cơ sở vào học trung học phổ thông (3-4 năm). 

Ngoài ra, khoảng 77 trong số 100 học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông đi học đại học       (4-6 

năm), trường cao đẳng (2 năm), hoặc trung học dạy nghề (2-3 năm). 

  

２．Tại sao lại phải đi học Trung học phổ thông? 

Để có thể hướng đến tương lai, để có mở rộng phạm vi lựa chọn nghề nghiệp cũng như tiềm kiếm 

những tiềm năng của chính mình thì việc học THPT rất có ý nghĩa. 

‘’Ước mơ tương lai là gì?’’ 

Hãy cùng suy nghĩ theo hướng 

Để có thể theo ngành nghề ○○, muốn trở thành ○○, nên muốn học những kiến thức và kỹ năng cần 

thiết tại trường trung học ○○. 

 

 

Tiểu học（6 năm） 

Trung học cơ sở (3 năm） 

Trung học phổ thông（3～4 năm） 

T
rư

ờ
n
g

 tru
n

g
 cấp

 

 
d

ạy
 n

g
h

ề (5
 n

ăm
) 

 

Đại học (4～6 năm) 

Đại học 

ngắn hạn 
(2 năm) 

G
iáo

 d
ụ
c 

 
b
ắt b

u
ộ
c 

Cao học 

（2~4 năm） 
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３．高校
こうこう

の種類
しゅるい

 

福島県
ふくしまけん

の高校
こうこう

は公立
こうりつ

高校
こうこう

と私立
し り つ

高校
こうこう

に分
わ

けられます。 

また授業
じゅぎょう

の時間帯
じかんたい

などにより、３つのタイプに分
わ

かれます。 

 

 

（１）公
こう

立
りつ

高
こう

校
こう

と私
し

立
りつ

高
こう

校
こう

の違
ちが

い 

公立
こうりつ

高校
こうこう

 県
けん

が設立
せつりつ

。 

県内
けんない

の県立
けんりつ

高校
こうこう

は 88校
こう

 5分校
ぶんこう

があります。 

福
ふく

島
しま

県
けん

に住
す

んでいる人
ひと

が志
し

願
がん

できます。普
ふ

通
つう

科
か

は学
がっ

区
く

が決
き

められています。 

私立
し り つ

高校
こうこう

 民間
みんかん

が設立
せつりつ

。 

学
がっ

校
こう

によって教
きょう

育
いく

の方
ほう

針
しん

が違
ちが

います。県外
けんがい

の人
ひと

も志願
し が ん

できます。 

県内
けんない

の私立
し り つ

高校
こうこう

は１９校
こう

です。 

学費
が く ひ

は公立
こうりつ

より高
たか

いです。 

 

＊独立
どくりつ

行政
ぎょうせい

法人
ほうじん

 国立
こくりつ

高等専門学校
こうとうせんもんがっこう

機構
き こ う

 福島
ふくしま

工業
こうぎょう

高等
こうとう

専門
せんもん

学校
がっこう

（５年間
ねんかん

） 

 

 

（２）全日制
ぜんにちせい

、定時制
ていじせい

、通信制
つうしんせい

の違
ちが

い 

学習
がくしゅう

スタイルによって 3種類
しゅるい

の課程
か て い

があります。 

全日制
ぜんにちせい

の課程
か て い

 
午前
ご ぜ ん

8 時 40分
ぷん

頃
ごろ

から午後
ご ご

3 時 30分
ぷん

頃
ごろ

まで毎日
まいにち

授業
じゅぎょう

を受
う

ける課
か

程
てい

です。 

卒業
そつぎょう

まで 3年間
ねんかん

です。 

定時制
ていじせい

の課程
か て い

 
特
とく

定
てい

の区
く

切られた時
じ

間
かん

帯
たい

（午前
ご ぜ ん

、午後
ご ご

、夜間
や か ん

）で授
じゅ

業
ぎょう

を受
う

ける課
か

程
てい

で、多
おお

くの

学
がっ

校
こう

は夜
や

間
かん

の時
じ

間
かん

帯
たい

です。 

卒業
そつぎょう

までに 3年
ねん

以上
いじょう

かかります。 

通信制
つうしんせい

の課程
か て い

 
教科書
きょうかしょ

、学習書
がくしゅうしょ

をもとに、主
おも

に自宅
じ た く

で作成
さくせい

したレポートを提出
ていしゅつ

し、試験
し け ん

に合格
ごうかく

することで、単位
た ん い

を修得
しゅうとく

する課程
か て い

です。 

月
つき

に 2～3回
かい

程度
て い ど

は、登校
とうこう

して面接
めんせつ

指導
し ど う

（スクーリング）を受
う

ける必
ひつ

要
よう

がありま

す。卒
そつ

業
ぎょう

まで 3年
ねん

以
い

上
じょう

かかります。 

 

 

  通信制
つうしんせい

は直接
ちょくせつ

授業
じゅぎょう

を受
う

ける時
じ

間
かん

は少
すく

ないです。 

日
に

本
ほん

語
ご

の力
ちから

を伸
の

ばすのは難
むずか

しいです。 
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３．Các loại trường Trung học phổ thông  

Trường trung học phổ thông ở tỉnh Fukushima chia thành trường công lập và trường dân lập. 

Và tùy theo giờ giấc học tập, được phân ra 3 loại khóa học. 

 

（１）Sự khác biệt giữa trường công lập và trường dân lập 

 

 

Trường trung học  

phổ thông công lập 

 

Do tỉnh thiết lập trường. 

Có 88 trường trung học phổ thông công lập cấp tỉnh,  5 trường chi nhánh. 

Người sống trong tỉnh Fukushima đều được quyền xin vào học. Khoa Phổ 

thông được phân chia theo khu vực. 

 

Trường trung học  

phổ thông dân lập 

Do tư nhân thiết lập trường. 

Tùy từng trường mà phương châm giáo dục sẽ khác nhau. Những người ngoài 

tỉnh cũng có thể nộp đơn dự thi. 

Có 19 trường trung học phổ thông dân lập trong tỉnh. 

Học phí cao hơn các trường công lập. 

＊ Cơ quan hành chính độc lập  Trường Cao đẩng công nghệ quốc gia   Trường Cao đẩng Công nghệ Fukushima (5 năm) 

 

（２） Sự khác nhau giữa chế độ học cả ngày, học định kỳ, học đào tạo từ xa 

 

Tùy theo cách học tập mà chương trình được chia làm 3 loại: 

Chế độ học cả ngày Là chương trình học từ 8:40 sáng đến 3:30 chiều mỗi ngày. 

Thời gian cần thiết để tốt nghiệp là 3 năm. 

Chế độ học định kỳ Là chương trình được phân chia theo các khung giờ đặc biệt (buổi sáng, buổi 

chiều, buổi tối), nhưng phần nhiều các trường này sắp xếp khung giờ học vào 

buổi tối. 

Thời gian cần thiết để tốt nghiệp là trên 3 năm. 

Chế độ học đào tạo 

từ xa  

Là chương trình tự học ở nhà, dựa theo sách giáo khoa và tài liệu học tập, viết 

báo cáo nội dung học, và sau đó đỗ kỳ thi cho các môn này bằng cách lấy tín 

chỉ. 

Hằng tháng cần đến trường 2-3 lần để tham dự bài giảng được thầy cô hướng 

dẫn trực tiếp ở trường 

Thời gian cần thiết để tốt nghiệp là trên 3 năm. 

 

 

 

 

 

 Với chế độ học từ xa, có rất ít thời gian để học trực tiếp ở lớp. 

Nghĩa là sẽ khó để nâng cao trình độ tiếng Nhật. 
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 （３）学年制
がくねんせい

と単位制
たんいせい

の違
ちが

い 

学年制
がくねんせい

 
学年
がくねん

によって勉強
べんきょう

する内容
ないよう

（カリキュラム）の多
おお

くが決
き

まっているシステムで

す。 

単位制
たんいせい

 学年
がくねん

の区別
く べ つ

がなく、必要
ひつよう

な単位
た ん い

を修得
しゅうとく

することで卒業
そつぎょう

できるシステムです。 

 

 

 

 

 

（４）普通科
ふ つ う か

と専門
せんもん

学科
が っ か

、総合
そうごう

学科
が っ か

について 

高校
こうこう

は勉強
べんきょう

の種類
しゅるい

によって、学科
が っ か

に分かれています。 

福島県
ふくしまけん

の公立
こうりつ

高校
こうこう

には次
つぎ

の学科
が っ か

があります。 

 

 

普通科
ふ つ う か

 
国語
こ く ご

、社会
しゃかい

、数学
すうがく

、理科
り か

、英語
え い ご

などの共通
きょうつう

教科
きょうか

を中心
ちゅうしん

に勉強
べんきょう

する、最
もっと

も一
いっ

般
ぱん

的
てき

な学
がっ

科
か

です。 

専門
せんもん

学科
が っ か

 

農業
のうぎょう

、工業
こうぎょう

、商 業
しょうぎょう

、水産
すいさん

、家庭
か て い

、英語
え い ご

、数理
す う り

科学
か が く

、体育
たいいく

、文
ぶん

理科
り か

、環境
かんきょう

緑地
りょくち

、

食品
しょくひん

科学
か が く

、デザイン科学
か が く

、観光
かんこう

ビジネス、国際
こくさい

科学
か が く

に関
かん

する学科
が っ か

があり、専門的
せんもんてき

知識
ち し き

、技術
ぎじゅつ

の基本
き ほ ん

を勉強
べんきょう

します。 

総合
そうごう

学科
が っ か

 
普通科
ふ つ う か

の科目
か も く

と専門
せんもん

学科
が っ か

の科目
か も く

を多様
た よ う

に選択
せんたく

して学べる
ま な べ る

学科
が っ か

です。 

（県内
けんない

どこからも受験
じゅけん

できます。） 
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(3) Sự khác biệt của quy chế niên học và quy chế tín chỉ 

 

Quy chế niên học Là hệ thống đào tạo mà phần lớn nội dung học tập của từng năm học đâ được 

quy định sẵn. 

Quy chế tín chỉ Là hệ thống đào tạo không phân chia theo từng năm học, học sinh phải lấy 

đủ tín chỉ cần thiết thì có thể tốt nghiệp. 

 

 

 

(4) Khoa Phổ thông và Khoa Chuyên môn, Khoa Tổng hợp 

 

Tùy theo nội dung đào tạo học tập, trường được chia ra các khoa khác nhau. 

Trường trung học phổ thông công lập ở tỉnh Fukushima có các khoa như sau: 

 

Khoa Phổ thông Là khoa học chủ yếu học những môn giáo khoa phổ thông như: Quốc ngữ, Xã 

hội, Toán, Anh văn, v.v…  

Khoa Chuyên môn Là khoa học về kỹ năng cơ bản, kiến thức chuyên môn của các những 

chuyên khoa như: Nông nghiệp, Công nghiệp, Thương nghiệp, Thủy sản, Gia 

đình, Tiếng Anh, Toán học, Thể dục, Văn học, Nghiên cứu Môi trường xanh, 

Thực phẩm, Mỹ thuật Thiết kế, Du lịch, Quan hệ quốc tế.  

Khoa Tổng hợp Là khoa mà học sinh có thể lựa chọn từ các môn học của Khoa Phổ thông và 

Khoa Chuyên môn. 

(Có thể dự thi từ bất kỳ đâu trong tỉnh.) 
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受験
じゅけん

の時
とき

・・・・・確認
かくにん

してほしいこと 

４． 受験
じゅけん

までの日程
にってい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本
に ほ ん

の中学校
ちゅうがっこう

を卒業
そつぎょう

 

または卒業
そつぎょう

予定
よ て い

の人
ひと

 

海外
かいがい

で学校
がっこう

教育
きょういく

における9
９

年間
ねんかん

の

課程
か て い

を修 了
しゅうりょう

した人
ひと

 

10 月 県立
けんりつ

高校
こうこう

入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

実施
じ っ し

要項
ようこう

が教育
きょういく

委員会
いいんかい

の HP や新聞
しんぶん

で発表
はっぴょう

されます。 

10 月 

～11 月 

・中学校
ちゅうがっこう

で面談
めんだん

等
とう

が行
おこな

われ、

高校
こうこう

受験
じゅけん

の確認
かくにん

をする。 

★特別枠
とくべつわく

受験
じゅけん

希望
き ぼ う

の場合
ば あ い

は

高校
こうこう

にも相談
そうだん

する。 

（担任
たんにん

・保護者
ほ ご し ゃ

・本人
ほんにん

） 

 

★事前
じ ぜ ん

に受験
じゅけん

を希望
き ぼ う

する学校
がっこう

に

相談
そうだん

する。 

中
ちゅう

学
がっ

校
こう

を通
とお

して願
がん

書
しょ

等
とう

を

提出
ていしゅつ

する。 

1 月 

～2 月 

私
し

立
りつ

→ 推
すい

薦
せん

入
にゅう

試
し

 

   一
いっ

般
ぱん

入
にゅう

試
し

 

自分
じ ぶ ん

で健康
けんこう

診断
しんだん

を受ける
う け る

。（1
１

月
がつ

以降
い こ う

） 

志願
し が ん

する高校
こうこう

に直接
ちょくせつ

願書
がんしょ

を提出
ていしゅつ

する。 

3 月 県立
けんりつ

→ 前
ぜん

期
き

選抜
せんばつ

  

特色
とくしょく

選抜
せんばつ

 

一般
いっぱん

選抜
せんばつ

 

 

県
けん

立
りつ

→後期
こ う き

選
せん

抜
ばつ

（定
てい

員
いん

に満
み

たない学
がっ

校
こう

のみ） 

 

私
し

立
りつ

→後
こう

期
き

一
いっ

般
ぱん

入
にゅう

試
し
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Khi đi thi...Những việc cần xác nhận 

 

① Lịch trình cho đến ngày thi 

 

 

 

 

 

 

{ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

S                         

S 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Học sinh đã tốt nghiệp hoặc sẽ tốt 

nghiệp 1 trường Trung học cơ sở 

Nhật Bản  

e 

Học sinh đã hoàn thành 9 năm 

 giáo dục ở nước ngoài 

 

Tháng 10 

 

 

 

 

Tháng 10 

～Tháng 11 

・Sẽ có buổi thảo luận riêng biệt ở trưởng Trung học 

cơ sở, để xác nhận việc thi tuyển lên cấp 3. 

★Trường hợp có nguyện vọng dự thi đặc biệt 

cũng có thể trao đổi với trường cấp 3  

(giáo viên chủ nhiệm, phụ huynh, học sinh) 

 

Tháng 1 

～Tháng 2 

 

Trường Phổ thông trung học tư lập→ Thi tiến cử 

                                             Thi chung 

 

    

Tháng 3 
Trường Phổ thông trung học công lập → Tuyển sinh đợt đầu 

                                 Tuyển sinh đặc trưng 

                                 Tuyển sinh chung 

 

Trường công lập → Tuyển sinh đợt sau 

(chỉ dành cho những trường chưa đủ chỉ tiêu số lượng học sinh đăng ký) 

 
Trường Phổ thông trung học tư lập→ Tuyển sinh đợt sau Kiểm tra theo tuyển sinh 

chung 

 

 

 

 

私
し

立
りつ

→後
こう

期
き

一
いっ

般
ぱん

入
にゅう

試
し

 

 

Nộp đơn dự thi v.v..thông qua 

trường Trung học cơ sở. 

Tự đi kiểm tra sức khỏe (sau 

tháng 1) 

Nộp hồ sơ trực tiếp đến trường 

cấp 3 mình muốn đăng ký. 

Hướng dẫn thực hiện tuyển sinh trung học phổ thông của tỉnh sẽ được thông báo              

trên trang web của Hội ủy viên Giáo dục. 

, đẹ 

★Trao đổi trước với trường 

mà mình muốn tham gia dự 

thi. 
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５．受験
じゅけん

のパターン 

 

 

 

 

① -私
し

立
りつ

高校
こうこう

だけ専
せん

願
がん

でうける(合
ごう

格
かく

したら必
かなら

ずいくことが条
じょう

件
けん

) 

② 私立
し り つ

高校
こうこう

と県立
けんりつ

高校
こうこう

を受ける 

  県立
けんりつ

高校
こうこう

前期
ぜ ん き

選抜
せんばつ

を受ける 

→特色
とくしょく

選抜
せんばつ

と一般
いっぱん

選抜
せんばつ

を併願
へいがん

することができる。 

  →前期
ぜ ん き

選抜
せんばつ

が不合格
ふごうかく

の場合
ば あ い

後期
こ う き

選抜
せんばつ

をうける 

 

③ 私立
し り つ

高校
こうこう

と高専
こうせん

を受
う

ける 

④ 県立
けんりつ

高校
こうこう

だけ受
う

ける 

⑤ 高専
こうせん

だけ受
う

ける。 

       

 

  

専
せん

願
がん

 １校
こう

だけ受験
じゅけん

する。①④⑤ 

併願
へいがん

 ２校
こう

以上
いじょう

受験
じゅけん

する。②③ 

 

 

    「滑
すべ

り止
ど

め」  

第１
だいいち

希望
き ぼ う

の県立
けんりつ

高校
こうこう

に合格
ごうかく

できなかった場合
ば あ い

に備
そな

えて、 

自
じ

分
ぶん

の実
じつ

力
りょく

で安
あん

心
しん

して入
はい

れる私
し

立
りつ

高
こう

校
こう

を受
じゅ

験
けん

して、 

入学
にゅうがく

手続
て つ づ

きをしておくこと。 

    （入学
にゅうがく

金
きん

の一部
い ち ぶ

を払う
は ら う

。約
やく

１０～１５万
まん

程度
て い ど

） 

県立に合格して、私立に入学しなくても、     

返金されません。 
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５．Các hình thức dự thi 

 

 

 

 

 

 

 

① Chỉ dự thi trường tư lập. (Nếu thi đỗ thì nhất định phải nhập học vào trường này)  

      

② Dự thi cả trường tư lập và trường công lập 

  Dự thi trường công lập  

  →Có thể đăng kí dự thi cả tuyển sinh đặc trưng và tuyển sinh chung 

  →Nếu không đỗ đợt đầu, có thể tham gia thi đợt sau 

 

③ Dự thi trường tư lập & Trường chuyên ngành 

 

④ Chỉ dự thi vào trường công lập 

 

⑤ Chỉ dự thi vào trường chuyên ngành 

 

 

 

 

「Dự bị」 

Trong trường hợp dự phòng không đỗ được vào trường Phổ thông trung học  

công lập theo nguyện vọng 1, hãy làm thủ tục đăng ký nhập học 1 trường dân lập 

 theo thực lực của mình để an tâm. 

(Phí nhập học trả 1 lần khoảng từ 100,000～150,000 yen.) 

Nếu đỗ vào trường công lập, dù không nhập học trường tư lập thì cũng không  

được hoàn tiền lại. 

 

 

 

Sengan：Chỉ dự thi 1 trường              ①④⑤ 

Heigan：Được đăng ký dự thi trên 2 trường    ②③ 
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６．県立
けんりつ

高校
こうこう

の入学者
にゅうがくしゃ

選抜
せんばつ

の概要
がいよう

 

前期
ぜ ん き

選抜
せんばつ

 

・特色
とくしょく

選抜
せんばつ

（自己
じ こ

推薦
すいせん

） （＊希望
き ぼ う

するひとだけ受験
じゅけん

します。） 

各学校
かくがっこう

の特色
とくしょく

に応じて
おう

どのような生徒
せいと

に志願
しがん

してほしいか 

受験生
じゅけんせい

の個性
こせい

や学ぶ
まなぶ

意欲
いよく

を重視
じゅうし

する。 

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（5教科
きょうか

） 志願
しがん

理由書
りゆうしょ

 調査書
ちょうさしょ

 面接
めんせつ

 作文
さくぶん

 実技
じつぎ

など 

 

・一般
いっぱん

選抜
せんばつ

（一般
いっぱん

入試
にゅうし

） 

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（5教科
きょうか

）の成績
せいせき

と調査書
ちょうさしょ

の審査
し ん さ

結果
け っ か

 面接
めんせつ

 

 

◇外
がい

国
こく

人
じん

生
せい

徒
と

等
とう

に係
かかわ

る特
とく

別
べつ

枠
わく

選
せん

抜
ばつ

 

 調
ちょう

査
さ

書
しょ

 面接
めんせつ

 作
さく

文
ぶん

 学
がく

力
りょく

検
けん

査
さ

（数
すう

学
がく

 英
えい

語
ご

 ＊国
こく

語
ご

） 

 

後期
こ う き

選抜
せんばつ

 

定員
ていいん

に満
み

たない学校のみ実施
じ っ し

調査書
ちょうさしょ

の審査
し ん さ

結果
け っ か

 面接
めんせつ

 作文
さくぶん

（小論文
しょうろんぶん

） 

 

 

 

（参考
さんこう

） 

私立
し り つ

高校
こうこう

受験
じゅけん

（1
いち

月
がつ

～2
に

月
がつ

） 

推薦
すいせん

  書類
しょるい

審査
し ん さ

 面接
めんせつ

 （作文
さくぶん

 実技
じ つ ぎ

など） 

一般
いっぱん

入試
にゅうし

 書類
しょるい

審査
し ん さ

 学力
がくりょく

検査
け ん さ

（国語
こ く ご

 数学
すうがく

 英語
え い ご

） 面接
めんせつ
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６．Khái quát về việc tuyển sinh trường Trung học phổ thông  

 

Tuyển sinh đợt đầu 

 

・Tuyển sinh đặc trưng (tự tiến cử)  (*Chỉ người có nguyện vọng đăng kí dự thi） 

Tùy theo đặc thù của từng trường muốn nhận học sinh như thế nào để ứng tuyển vào  

Xem trọng tính cá nhân và tinh thần sẵn sàng học hỏi của học sinh. 

Kiểm tra học lực (5 môn)  Lý do nộp đơn  Học bạ  Phỏng vấn  Viết luận   Thực hành, v.v. 

 

・Tuyển sinh chung (Kỳ thi chung) 

Căn cứ kết quả thành tích kiểm tra học lực (5 môn) và đánh giá trên học bạ  Phỏng vấn  

 

◇Tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh người nước ngoài 

 Học bạ   Phỏng vấn  Viết luận  Kiểm tra học lực (Toán, Anh văn, Quốc Ngữ) 

 

Tuyển sinh đợt sau 

Chỉ dành cho những trường chưa đủ chỉ tiêu số lượng học sinh đăng ký 

Kết quả đánh giá trên học bạ   Phỏng vấn  Viết luận (tiểu luận) 

 

 

 

（Tham khảo） 

Kỳ thi trường tư lập (tháng 1～tháng 2） 

Thi tiến cử  Xét tuyển hồ sơ  Phỏng vấn  (Viết luận  Thực hành v.v..) 

Thi chung   Xét tuyển hồ sơ  Kiểm tra học lực (Quốc ngữ, Toán, Anh văn)  Phỏng vấn 
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７ 入試
にゅうし

のスケジュール 2023 

*くわしくは、必
かなら

ず新
あたら

しい募
ぼ

集
しゅう

要
よう

項
こう

をみて確
かく

認
にん

してください。 

(福島県教育委員会高校教育課 HP)  http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70057a/ 

 

（１） 前期
ぜ ん き

選抜
せんばつ

および連携型
れんけいがた

選抜
せんばつ

 

 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 2 月 3 日～2 月 8 日 

出
しゅつ

 願
がん

 先
さき

 変
へん

 更
こう

 ２月 9 日～２月１3 日 

調
ちょう

 査
さ

 書
しょ

 提
てい

 出
しゅつ

 2 月 14 日１5 日 

学
がく

 力
りょく

 検
けん

 査
さ

 ３月 3 日 

面
めん

 接
せっ

 等
とう

 3 月３日～ ３月 7 日 

合
ごう

 格
かく

 者
しゃ

 発
はっ

 表
ぴょう

 ３月１5 日 

 

（２） 後期
こ う き

選抜
せんばつ

関係
かんけい

日程
にってい

 

 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 ３月 16 日～３月 17 日 

出
しゅつ

 願
がん

 先
さき

 変
へん

 更
こう

 ３月 20 日 

面
めん

 接
せっ

 等
とう

 ３月 23 日 

合
ごう

 格
かく

 者
しゃ

 発
はっ

 表
ぴょう

 ３月２4 日 

 

（３） 通信制
つうしんせい

の課程
か て い

における特
とく

別
べつ

枠
わく

選
せん

抜
ばつ

関
かん

係
けい

日
にっ

程
てい

 

 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 2 月 3 日～３月 30 日 

 

（４） 外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

等
とう

に係
かかわ

る特
とく

別
べつ

枠
わく

選
せん

抜
ばつ

関
かん

係
けい

日
にっ

程
てい

 

 

 

 

 

 

 

（５） 新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

対応
たいおう

選抜
せんばつ

関係
かんけい

日程
にってい

（第 1 日程） 

 

 

 

 

 

（６） 新型
しんがた

コロナウイルス
こ ろ な う い る す

感染症
かんせんしょう

対応
たいおう

選抜
せんばつ

関係
かんけい

日程
にってい

（第 2 日程） 

 

 

 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 2 月 3 日～2 月 8 日 

検
けん

 査
さ

 日
び

 ３月 3 日 

合
ごう

 格
かく

 者
しゃ

 発
はっ

 表
ぴょう

 ３月１5 日 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 3 月 16 日～3 月 17 日 

検
けん

 査
さ

 日
び

 ３月 23 日 

合
ごう

 格
かく

 者
しゃ

 発
はっ

 表
ぴょう

 ３月 24 日 

出
しゅつ

 願
がん

 書
しょ

 類
るい

 提
てい

 出
しゅつ

 3 月 27 日 

検
けん

 査
さ

 日
び

 ３月 28 日 

合
ごう

 格
かく

 者
しゃ

 発
はっ

 表
ぴょう

 ３月 29 日 

http://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/70057a/
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７. Lịch trình dự thi 2023 

 

＊Để biết chi tiết, vui lòng xem thêm các mục hướng dẫn tuyển sinh tại 

http://www.pref.fks.ed.jp/examination.html 

 
(1) Lịch trình của Kỳ tuyển sinh đợt đầu cũng như Tuyển sinh hình thức liên kết 

Nộp đơn dự thi 3/2 ～ 8/2 

Thời gian thay đổi nguyện vọng 9/2 ～ 13/2 

Nộp bảng học bạ 14/2～ 15/2 

Thi học lực 3/3 

Phỏng vấn 3/3~ 7/3 do hiệu trưởng trường THPT quyết 

định ngày 

Công bố danh sách trúng tuyển 15/3 

 

 

(2) Lịch trình của Kỳ tuyển sinh đợt sau 

Nộp đơn dự thi 16/3～17/3 

Thời gian thay đổi nguyện vọng 20/3 

Phỏng vấn 23/3 

Công bố danh sách trúng tuyển 24/3 

 

 

(3) Chế độ học đào tạo từ xa 

Nộp đơn dự thi 3/3 ～ 30/3 

 

 

(4) Lịch trình Kỳ tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh nước ngoài 

 

 

 

(5) Lịch trình tuyển sinh liên quan đối ứng với bệnh truyền nhiễm vurus Corona chủng mới (Đợt 1) 

 

 

 

(6) Lịch trình tuyển sinh liên quan đối ứng với bệnh truyền nhiễm vurus Corona chủng mới (Đợt 2) 

 

Nộp đơn dự thi 3/2～8/2 

Phỏng vấn 3/3 

Công bố danh sách trúng tuyển 15/3 

Nộp đơn dự thi 16/3～17/3 

Phỏng vấn 23/3 

Công bố danh sách trúng tuyển 24/3 

Nộp đơn dự thi 27/3 

Phỏng vấn 28/3 

Công bố danh sách trúng tuyển 29/3 

http://www.pref.fks.ed.jp/examination.html
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８．志願
し が ん

資格
し か く

と出願
しゅつがん

に必要
ひつよう

な書類
しょるい

 

 

（１）志願
し が ん

資格
し か く

 

保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
いっしょ

に福島県
ふくしまけん

に住
す

んでいて入学
にゅうがく

する年
とし

の４月
し が つ

１日
ついたち

に 15歳
さい

以上
いじょう

であり、

以下
い か

の２つの条件
じょうけん

のいずれかに当
あ

てはまること。 

日本
に ほ ん

の中学校
ちゅうがっこう

を卒業
そつぎょう

した人
ひと

。または 3月
がつ

に卒業
そつぎょう

予定
よ て い

の人
ひと

。 

外国
がいこく

において９年目
 ね ん め

の学校
がっこう

教育
きょういく

を修了
しゅうりょう

した人
ひと

。 

 

 

(２) 外
がい

国
こく

人
じん

生
せい

徒
と

等
とう

に係
かか

る特
とく

別
べつ

枠
わく

選
せん

抜
ばつ

に関
かん

する条件
じょうけん

 

 

 ① 外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

の場合
ば あ い

 

 保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
いっしょ

に福島
ふくしま

県内
けんない

に住
す

んでいること、または住
す

む予
よ

定
てい

の外
がい

国
こく

籍
せき

を持
も

っている人
ひと

。 

入国後
にゅうこくご

の在日
ざいにち

期間
き か ん

が 3年
ねん

以内
い な い

であること。 

 ただし、「入国後
にゅうこくご

の在日
ざいにち

期間
き か ん

が3
３

年
ねん

以内
い な い

」とは、原則
げんそく

として、入国
にゅうこく

した日
ひ

から受験
じゅけん

の年
とし

の

2月
がつ

1
つい

日
たち

現在
げんざい

で 3年
ねん

が経過
け い か

していない場合
ば あ い

をいう。 

 

 

②  海外
かいがい

帰国
き こ く

生徒
せ い と

の場合
ば あ い

 

 海外
かいがい

に 1年
ねん

以
い

上
じょう

住
す

んでから帰国
き こ く

し、受験
じゅけん

の年
とし

の 2月
がつ

1
１

日
にち

現在
げんざい

、帰国
き こ く

後
ご

3
３

年
ねん

 以内
い な い

の人
ひと

。 

保護者
ほ ご し ゃ

と一緒
いっしょ

に福島
ふくしま

県内
けんない

に住
す

んでいること。 

 

 ただし、保護者
ほ ご し ゃ

の帰国
き こ く

が遅
おく

れるときでも、保護者
ほ ご し ゃ

が出願者
しゅつがんしゃ

の入学
にゅうがく

後
ご

１年
 ね ん

以内
い な い

に帰国
き こ く

し、

県内
けんない

に出願者
しゅつがんしゃ

と一緒
いっしょ

に住
す

むのが確実
かくじつ

であれば出願
しゅつがん

を認
みと

める 
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８．Tư cách dự thi và các giấy tờ cần thiết khi dự thi 

 

(１) Tư cách dự thi 
Thí sinh và phụ huynh hiện đang sinh sống trong tỉnh Fukushima và trên 15 tuổi tính đến 

ngày nhập học 1 tháng 4, phải đáp ứng 1 trong 2 điều kiện sau: 

Tốt nghiệp PTCS hoặc dự định tốt nghiệp PTCS vào tháng 3 

Hoàn tất chương trình giáo dục 9 năm tại hải ngoại 

 

 

(２)  Điều kiện Tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh có yếu tố nước ngoài 

 

①  Học sinh người nước ngoài 

Người có quốc tịch nước ngoài, hiện đang sống với người giám hộ của mình trong tỉnh Fukushima, 

hoặc dự định sẽ sinh sống ở đây. 

Thời gian lưu trú tại Nhật dưới 3 năm sau khi nhập cảnh 
Tuy nhiên, “Thời gian lưu trú tại Nhật dưới 3 năm sau khi nhập cảnh” theo nguyên tắc có nghĩa là 

chưa đến 3 năm kể từ ngày nhập cảnh cho đến ngày 1 tháng 2 của năm thi. 

 

 

② Học sinh hồi hương 

    Những người Nhật đã sống ở nước ngoài hơn 1 năm và đã trở về nước, hoặc sau khi trở về 

nước chưa đến 3 năm cho đến ngày 1 tháng 2 của năm thi. 

 

 Tuy nhiên, ngay cả khi việc trở lại Nhật Bản của người giám hộ bị trì hoãn, hồ sơ vẫn 

sẽ được chấp nhận nếu người giám hộ quay lại trong vòng 1 năm sau khi người nộp đơn nhập 

học và chắc chắn sẽ sống chung với nhau trong tỉnh Fukushima. 
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（３）出願
しゅつがん

に必要
ひつよう

な書類
しょるい

等
とう

 
 

◇前期
ぜ ん き

選抜
せんばつ

 

（１）中学卒
ちゅうがくそつ

業者
ぎょうしゃ

または卒業
そつぎょう

見込み
み こ み

の者
もの

 

①入学
にゅうがく

願書
がんしょ

 

②
２

調査書
ちょうさしょ

 

③
３

受験票
じゅけんひょう

用紙
よ う し

 

④入学
にゅうがく

検定料
けんていりょう

納付済
のうふすみ

証明書
しょうめいしょ

用紙
よ う し

 

（入学
にゅうがく

願書
がんしょ

には入学
にゅうがく

検定料
けんていりょう

として全日制
ぜんにちせい

2,200円
えん

、定時制
ていじせい

950円
えん

の「福島県
ふくしまけん

収 入
しゅうにゅう

証紙
しょうし

」を添付
て ん ぷ

する。 

 

（２）海外
かいがい

で学校
がっこう

教育
きょういく

における9
９

年間
ねんかん

の課程
か て い

を修 了
しゅうりょう

した者
もの

） 

① 入学
にゅうがく

願書
がんしょ

 

② 健康
けんこう

診断書
しんだんしょ

 

③ 履修
りしゅう

証明書
しょうめいしょ

 学習
がくしゅう

成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

 

④
４

受験票
じゅけんひょう

用紙
よ う し

 

⑤入学
にゅうがく

検定料
けんていりょう

納付済
のうふすみ

証明書
しょうめいしょ

用紙
よ う し

 

（入学
にゅうがく

願書
がんしょ

には入学
にゅうがく

検定料
けんていりょう

として全日制
ぜんにちせい

2,200円
えん

、定時制
ていじせい

950 円の「福島県
ふくしまけん

収 入
しゅうにゅう

証紙
しょうし

」を添付
て ん ぷ

する。 

 

◇特色
とくしょく

選抜
せんばつ

 

追加
つ い か

書類
しょるい

→志願
し が ん

理由書
りゆうしょ

 

 

◇外
がい

国
こく

人
じん

生
せい

徒
と

等
とう

に係
かか

る特
とく

別
べつ

枠
わく

選
せん

抜
ばつ

について  

（１）中学卒
ちゅうがくそつ

業者
ぎょうしゃ

または卒業
そつぎょう

見込
み こ

みの者
もの

 

① 特別枠
とくべつわく

選抜
せんばつ

入学
にゅうがく

願書
がんしょ

 

② 調査書
ちょうさしょ

 

（外国
がいこく

における最終
さいしゅう

学校
がっこう

の成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

、又
また

はこれに代
か

わるもの） 

③ 特別枠
とくべつわく

選抜
せんばつ

受験票
じゅけんひょう

用紙
よ う し

 

④ 入学
にゅうがく

検定料
けんていりょう

納付済
のうふすみ

証明書
しょうめいしょ

用紙
よ う し

 

⑤  外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

等
とう

・・・住民票
じゅうみんひょう

の写し 

海外
かいがい

帰国
き こ く

生徒
せ い と

・・・海外
かいがい

生活
せいかつ

を証明
しょうめい

する書類
しょるい

（在住
ざいじゅう

期間
き か ん

明示
め い じ

のもの） 

⑥  外国人
がいこくじん

生徒
せ い と

等
とう

特別枠
とくべつわく

選抜
せんばつ

適用
てきよう

申請書
しんせいしょ

 

 

（２）海外
かいがい

での学校
がっこう

教育
きょういく

における9
９

年間
ねんかん

の課程
か て い

を修 了
しゅうりょう

したもの 

      追加
つ い か

「出願先
しゅつがんさき

高等学校
こうとうがっこう

長
ちょう

が必要
ひつよう

とする書類
しょるい

」  健康
けんこう

診断書
しんだんしょ
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(3) Giấy tờ cần thiết khi nộp đơn dự thi 
 

◇Tuyển sinh đợt đầu 

 

（1）Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc chuẩn bị tốt nghiệp  

① Đơn xin nhập học 

② Bảng học bạ 

③ Giấy dự thi 

④ Giấy chứng nhận đã đủ tư cách xin nhập học 

(Nộp đơn xin nhập học, Chi phí dự thi là 2,200yen cho chương trình học cả ngày, và 950 yen cho 

chương trình học định kỳ 

Chi phí được trả bằng “tem lệ phí của tỉnh Fukushima”) 

 

（2）Học sinh đã hoàn tất chương trình 9 năm ở nước ngoài 

① Đơn xin nhập học 

② Giấy khám sức khỏe 

③ Bằng chứng nhận cuối cùng  Bảng thành tích học tập 

④ Giấy dự thi 

⑤ Giấy chứng nhận đã đủ tư cách xin nhập học 

(Nộp đơn xin nhập học, Chi phí dự thi là 2,200yen cho chương trình học cả ngày, và 950 yen cho 

chương trình học định kỳ 

Chi phí được trả bằng “tem lệ phí của tỉnh Fukushima”) 

 

 

◇Tuyển sinh đặc trưng 

Bổ sung hồ sơ → Lý do xin nhập học 

 

◇Tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh nước ngoài 

（１）Học sinh tốt nghiệp THCS hoặc chuẩn bị tốt nghiệp 

① Đơn xin nhập học dành cho tuyển sinh đặc biệt 

② Bảng học bạ 

(Giấy chứng nhận thành tích học tập cuối cùng ở trường đã học tại nước ngoài hoặc 

các giấy tờ khác có liên quan) 

③  Giấy dự thi dành cho tuyển sinh  

④ Giấy chứng nhận đã đủ tư cách xin nhập học 

⑤ Học sinh người nước ngoài – bản sao copy hộ khẩu thường trú 

Học sinh hồi hương về nước—giấy tờ chứng nhận đã sống ở nước ngoài 

(giấy xác nhận thời gian đã ở nước ngoài) 

⑥ Giấy chứng nhận thích hợp chứng nhận được hưởng chế độ tuyển sinh đặc biệt  

 

（２）Học sinh đã hoàn tất chương trình 9 năm ở nước ngoài 

Bổ sung ‟Giấy tờ cần thiết theo yêu cầu của hiệu trưởng trường PTTH đăng ký dự thi”   

Giấy khám sức khỏe 
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９．外
がい

国籍
こくせき

生徒
せいと

進学
しんがく

希望者
きぼうしゃ

及び
および

特別枠
とくべつわく

の応募
おうぼ

資格
しかく

確認
かくにん

に必要
ひつよう

な書類
しょるい

について 

 

出願
しゅつがん

 必要
ひつよう

な書類
しょるい

 発
はっ

行
こう

先
さき

・その他
た

 確認
かくにん

する内容
ないよう

 

特別枠
とくべつわく

 成績
せいせき

証明書
しょうめいしょ

 

または卒業
そつぎょう

証明書
しょうめいしょ

 

既卒
き そ つ

→母国
ぼ こ く

の学
がっ

校
こう

な

どで発行
はっこう

 

 

9年間
ねんかん

の課程
か て い

修 了
しゅうりょう

の

証明
しょうめい

 

 住民票
じゅうみんひょう

記載
き さ い

事項
じ こ う

証明書
しょうめいしょ

 市
し

役所
やくしょ

で発行
はっこう

 

本人
ほんにん

だけでなく

保護者
ほ ご し ゃ

も記載
き さ い

しても

らう 

 

氏名
し め い

、生年
せいねん

月日
が っ ぴ

 

男女
だんじょ

の別
べつ

、住所
じゅうしょ

、

国籍
こくせき

、通
つう

称名
しょうめい

確認
かくにん

 

外
がい

国籍
こくせき

の確認
かくにん

 

県内
けんない

在住
ざいじゅう

と保護者
ほ ご し ゃ

と

同居
どうきょ

確認
かくにん

 

 ㋐旅券
りょけん

（パスポート） 

㋑在留
ざいりゅう

カード 

上陸
じょうりく

許可
き ょ か

年月日
ねんがっぴ

の

証印
しょういん

があること 

入国後
にゅうこくご

の在日
ざいにち

期間
き か ん

が3
３

年
ねん

以内
い な い

の確認
かくにん

 

 

2 月 1 日現
げん

在
ざい

3年
ねん

以内
い な い

 

母国
ぼ こ く

の

中学校
ちゅうがっこう

を卒業
そつぎょう

してき

た人
ひと

 

健康
けんこう

診断書
しんだんしょ

 

（＊受験
じゅけん

する学校
がっこう

によって、必要
ひつよう

な場合
ば あ い

があります。） 

 

受験
じゅけん

の年
とし

の1
いち

月
がつ

以降
い こ う

の診断書
しんだんしょ

が

有効
ゆうこう

 

病院
びょういん

・保健所
ほけんじょ

 身長
しんちょう

 体重
たいじゅう

 

栄養
えいよう

状態
じょうたい

 

脊柱
せきちゅう

・胸郭
きょうかく

・四肢
し し

 

胸部
きょうぶ

Ｘ
えっくす

線
せん

撮影
さつえい

 

心臓
しんぞう

疾病
しっぺい

 心電図
しんでんず

 

視力
しりょく

 目
め

の疾病
しっぺい

 

聴 力
ちょうりょく

 耳鼻
じ び

咽喉
いんこう

疾患
しっかん

 

皮膚
ひ ふ

疾患
しっかん

  

尿
にょう

検査
け ん さ

 蛋白
たんぱく

（ ） 

糖
とう

（ ） 

その他
た

の疾
しっ

病
ぺい

及
およ

び異
い

常
じょう
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９．Những giấy tờ cần thiết cho học sinh có nguyện vọng và xác nhận 

tư cách được tham gia nộp đơn 

 
Đơn Hồ sơ cần thiết Nơi phát hành, 

Khác 

Nội dung xác nhận 

Đặc biệt Giấy chứng nhận thành tích 

Hoặc bằng tốt nghiệp 

Người đạ tốt nghiệp 

→ phát hành tại 

trường bản địa 

 

Giấy chứng nhận kết 

thúc 9 năm học 

 Giấy chứng nhận thường trú Ủy ban Thành phố 

Không chỉ là thông 

tin của riêng học 

sinh mà cũng phải 

ghi rõ cả nội dung 

của người giám hộ, 

gia đình 

Tên, ngày tháng năm 

sinh, Giới tính, Địa chỉ, 

Quốc tịch, Xác nhận 

tên thường gọi. 

Xác định quốc tịch 

nước ngoài 

Xác nhận sống chung 

với người giám hộ 

trong tỉnh Fukushima 

 ㋐Hộ chiếu 

㋑Thẻ ngoại kiểu 

Dấu xác nhận ngày 

tháng năm cho phép 

nhập cảnh 

Ở Nhật dưới 3 năm sau 

khi nhập cảnh. 

Tính tới ngày 1/2 năm 

nay, trong vòng 3 năm 

 

Tốt 

nghiệp 

PTCS ở 

trường 

nước 

bản địa 

 

Giấy khám sức khỏe 

（＊Tùy vào từng trường, cần 

những giấy tờ khác nhau） 

 

Chỉ nhận giấy có hiệu lực sau 

tháng 1 của năm dự thi 

Bệnh viện・ 

Sở y tế 

Chiều cao, cân nặng 

Tình trạng dinh dưỡng 

Xương sống 

lưng.Xương lồng ngực. 

Chân tay 

Chụp X quang ngực 

Bệnh tim, Điện tâm đồ 

Thị lực, Bệnh về mắt 

Thính giác, Các bệnh 

về tai mũi họng 

Bệnh về Da liễu 

Kiểm tra nước tiểu 

Đạm (   ) 

Đường trong máu(   ) 

Những bệnh khác và 

bệnh bất thường khác 
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１０．特別枠
とくべつわく

実施
じ っ し

高校
こうこう

（参考
さんこう

 令和
れ い わ

5年度
ね ん ど

選抜
せんばつ

資料
しりょう

） 

 

 

 

 

 

 

 
 

地域
ち い き

 学
がっ

校名
こうめい

 学科
が っ か

 選抜
せんばつ

資料
しりょう

 

県
けん

北
ぽく

 福島
ふくしま

北
きた

 総合
そうごう

学科
が っ か

 調査書
ちょうさしょ

（２５０点
てん

満点
まんてん

） 

作文
さくぶん

（６００字以内）、面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（国語
こ く ご

、数学
すうがく

、英語
え い ご

）１５０点
てん

満
まん

点
てん

 

県
けん

北
ぽく

 福島
ふくしま

南
みなみ

 国際
こくさい

文化科
ぶ ん か か

 調査書
ちょうさしょ

(190点
てん

満点
まんてん

) 

作文
さくぶん

（５０分 ６００字程度
て い ど

）、面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

および英語
え い ご

） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（国語
こ く ご

、数学
すうがく

）２００点
てん

満点
まんてん

 

県中
けんちゅう

 あさか開成
かいせい

 国際科
こくさいか

学科
が く か

 調査書
ちょうさしょ

（各教科
かくきょうか

の学習
がくしゅう

の記録
き ろ く

１３５点
てん

満点
まんてん

）、 

作
さく

文（８００字
じ

程度
て い ど

） 

面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

で文章
ぶんしょう

を読
よ

み、その内容
ないよう

について質問
しつもん

する

内容
ないよう

も含
ふく

みます） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（数学
すうがく

、英語
え い ご

）１００点満点
まんてん

 

県
けん

南
なん

 光
こう

南
なん

 総合
そうごう

学科
が っ か

 調査書
ちょうさしょ

（２５０点
てん

満点
まんてん

） 

作文
さくぶん

（６００字
じ

程度
て い ど

）１２点
てん

満点
まんてん

、 

面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

）12 点満点 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（数学
すうがく

、英語
え い ご

 各
かく

２５分
ふん

）各教科 50 点満点 

合計 100 点満点 

会津
あ い づ

 会津学
あいづがく

鳳
ほう

 総合
そうごう

学科
が っ か

 調査書
ちょうさしょ

（点数化
てんすうか

しない） 

作文
さくぶん

（日本語
に ほ ん ご

 ６００字
じ

程度
て い ど

） 面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（数学
すうがく

、英語
え い ご

 リスニング）１００点
てん

満点
まんてん

 

いわき いわき湯本
ゆ も と

 普通科 調査書
ちょうさしょ

（各教科
かくきょうか

の学習
がくしゅう

の記録
き ろ く

は段階
だんかい

評価
ひょうか

、特別
とくべつ

活動
かつどう

の記録
き ろ く

は点数化
てんすうか

しないが、精査
せ い さ

する） 

作文
さくぶん

（日本語
に ほ ん ご

 ５０分
ぷん

 ４００字
じ

以
い

上
じょう

５００字
じ

以
い

内
ない

） 

面接
めんせつ

（英語
え い ご

または日本語
に ほ ん ご

） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（国語
こ く ご

、数学
すうがく

、英語
え い ご

）１５０点
てん

満点
まんてん

 

相馬
そ う ま

 相馬
そ う ま

総合
そうごう

 総合
そうごう

学科
が っ か

 調査書
ちょうさしょ

（点数化
てんすうか

しない） 

作文
さくぶん

（６００字
じ

以内
い な い

の日本語
に ほ ん ご

） 

面接
めんせつ

（日本語
に ほ ん ご

） 

基礎
き そ

学力
がくりょく

検査
け ん さ

（国語
こ く ご

、数学
すうがく

、英語
え い ご

）１５０点
てん

満点
まんてん
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１０．Các trường có quy chế tuyển sinh đặc biệt  

（Tham khảo Tài liệu tuyển sinh năm 2023 <Reiwa 05>） 

 

 

 

 

 

 
Vùng Trường Khoa Tư liệu tuyển sinh 
Ken-

poku 

Fukushima 

Kita 

Khoa Tổng 

Hợp 

Học bạ (điểm tuyệt đối là 250 điểm) 

Viết bài luận (dưới 600 từ) 

Thi vấn đáp (tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Quốc ngữ, Toán, Anh văn)  

điểm tuyệt đối là 150 điểm 

Ken-

poku 

Fukushima 

Minami 

Khoa Văn 

hóa Quốc tế 

Học bạ  

Viết bài luận (khoảng 600 từ trong 50 phút) 

Thi vấn đáp (tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Quốc ngữ, Toán)  

điểm tuyệt đối là 200 điểm 

Ken-

chu 

Asaka 

Kaisei 

Khoa Văn 

hóa Quốc tế 

Học bạ (Ghi chép việc học tập các môn học, điểm tuyệt đối là 

135 điểm) 

Viết bài luận (khoảng 800 từ) 

Thi vấn đáp (Bao gồm đọc nội dung và trả lời các câu hỏi bằng 

tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Toán, Anh văn)  

điểm tuyệt đối là 100 điểm 

Ken-

nan 

Konan Khoa Tổng 

Hợp 

Học bạ (điểm tuyệt đối là 250 điểm) 

Viết bài luận (khoảng 600 từ), 12 điểm tuyệt đối 

Phỏng vấn (tiếng Nhật), 12 điểm tuyệt đối 

Kiểm tra học lực căn bản (Toán, Anh văn mỗi môn 25 phút) 

Mỗi môn điểm tuyệt đối là 50 điểm   

Tổng cộng điểm tuyệt đối là 100 điểm 

Aizu Aizu 

Gakuhou 

Khoa Tổng 

Hợp 

Học bạ (không tính điểm) 

Viết bài luận (tiếng Nhật khoảng 600 từ) 

Phỏng vấn (tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Toán, Môn nghe Anh văn)  

điểm tuyệt đối là 100 điểm 

Iwaki Iwaki 

Yumoto 
Khoa Phổ 

thông 

Học bạ 

(Hồ sơ học tập của từng môn học được xếp loại đánh giá bằng 

điểm, hồ sơ hoạt động ngoại khóa không tính điểm nhưng được 

xem xét kỹ lưỡng)  

Viết bài luận (tiếng Nhật trong vòng 50 phút, trên 400 và dưởi 

500 từ) 

Phỏng vấn (tiếng Anh hay tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Quốc ngữ, Toán, Anh văn)  

điểm tuyệt đối là 150 điểm 

   

Soma 

Soma 

Sogo  
Khoa Tổng 

Hợp 

Học bạ (không tính điểm) 

Viết bài luận (tiếng Nhật dưới 600 từ) 

Phỏng vấn (tiếng Nhật) 

Kiểm tra học lực căn bản (Toán, Anh văn)  

điểm tuyệt đối là 150 điểm 
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入学
にゅうがく

したら必要
ひつよう

なこと 

 

１１．学費
が く ひ

について 

 

高校
こうこう

で勉強
べんきょう

するためには学費
が く ひ

（教育費
きょういくひ

）が必要
ひつよう

です。また、入学料
にゅうがくりょう

も必要
ひつよう

です。 

 

全日制
ぜんにちせい

の課程
か て い

 （公立）                  定時制
ていじせい

の課程
か て い

 （公立） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ここに記載
き さ い

した学費
が く ひ

は昨年
さくねん

のものです。金額
きんがく

は改定
かいてい

される場合
ば あ い

がありますので、事前
じ ぜ ん

に確認
かくにん

して

ください。） 

高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

については Ｐ29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記の内、合格した後の入学手続き等の時（3 月）にまとまった費用がかかります。 

 

全日制
ぜんにちせい

普通科
ふ つ う か

の場合
ば あ い

、およそ２0万円
まんえん

（教科書
きょうかしょ

、副教材代
ふくきょうざいだい

、制服
せいふく

・体操
たいそう

着
ぎ

・運動
うんどう

靴
ぐつ

などの購入
こうにゅう

費用
ひ よ う

等
とう

）です。専門
せんもん

学科
が っ か

はさらに実習費
じっしゅうひ

がかかる場合
ば あ い

があります。 

また、通
つう

学費
が く ひ

（交通費
こうつうひ

）、部活動費
ぶ か つ ど う ひ

、文具費
ぶ ん ぐ ひ

、体育
たいいく

授業
じゅぎょう

での柔道
じゅうどう

着代
ぎ だ い

や水着
み ず ぎ

代、修学
しゅうがく

旅行
りょこう

積立金
つみたてきん

等
とう

の費用
ひ よ う

がかかる場合
ば あ い

があります。 

 

 

 

 

 

 

 

1
１

年間
ねんかん

に必要
ひつよう

なおよその費用
ひ よ う

は次
つぎ

の通りです。 

（ただし、高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

の支給
しきゅう

を受けた
う け た

場合
ば あ い

の金額
きんがく

） 

（参考
さんこう

）公立
こうりつ

高校
こうこう

【全日制
ぜんにちせい

の課程
か て い

】
）

 約 200,000 円（初年度
しょねんど

） 

    公立
こうりつ

高校
こうこう

【
（

定時制
ていじせい

の課程
か て い

】 約 40,000 円（初年度
しょねんど

） 

    私立
し り つ

高校
こうこう

【
（

全日制
ぜんにちせい

の課程
か て い

】 約 800,000 円～（初年度
しょねんど

） 

入学料
にゅうがくりょう

 
5,650 円 

年間
ねんかん

授業料
じゅぎょうりょう

 
118,800 円 

高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

の支給
しきゅう

を受けた
う け た

場合
ば あ い

 

０円 

 

入学料
にゅうがくりょう

 
2,100 円 

年間
ねんかん

授業料
じゅぎょうりょう

 
3２,４00 円 

高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

の支給
しきゅう

を受けた
う け た

場合
ば あ い

 

０円 
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Sau khi trúng tuyển… Những việc cần thiết 
 

１１．Học Phí 

 
Để đi học PTTH, cần đóng học phí (giáo dục phí). Ngoài ra còn cần đóng các lệ phí nhập học.  

 

Chế độ học cả ngày (công lập）           Chế độ học định kỳ（công lập） 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Giá học phí ghi trên là giá biểu của năm ngoái. Chi phí này cũng có thể bị sửa đổi, do đó cũng 

nên xác nhận trước） 

Quỹ hỗ trợ tài chính học đưởng     trang 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

⚫ Trường hợp chương trình học cả ngày Ban phổ thông, thì sẽ vào khoảng 200,000 yên (gồm 

các khoản mua: sách giáo khoa, tài liệu học tập phụ thêm, đồng phục, quần áo-giày thể thao 

v.v...). Trường hợp các trường chuyên môn, thì có thể pải có thêm chi phí thực tập. 

⚫ Thêm vào đó, ngoài những chi phí trên, có thể cần phải đóng thêm 1 số chi phí khác chẳng 

hạn như: chi phí đi học (phí giao thông, phí hoạt động câu lạc bộ, phí học cụ, phí quần áo như 

học nhu đạo, quần áo tám cho môn thể dục thể thao, và tiền đóng góp để dành cho việc đi du 

lịch học tập. 
 

 

  

Dưới đây là khoản ước chừng số tiền cần chi trả cho 1 năm học.  

(Tuy nhiên, đây là số tiền dành cho trường hợp học sinh đã được nhận hỗ trờ từ Quỹ hỗ trợ tài 

chính học đưởng) 

(Tham khảo） 

Trường PTTH công lập【Học cả ngày】
）

khoảng 200,000 yên (năm đầu)  

Trường PTTH công lập【Học định kỳ】
）

 khoảng 40,000 yên (năm đầu) 

Trường PTTH tư lập【Học cả ngày】
）

 khoảng từ 800,000 yên (năm đầu) 

 

Lệ phí nhập học 5,650 yên 

Học phí hằng năm 118,800 yên 

Trường hợp được chu cấp 

từ Qũy hỗ trợ tài chính 

học đường 

0 yên 

 

Lệ phí nhập học 2,100 yên 

Học phí hằng năm  32,400 yên 

Trường hợp được chu cấp 

từ Qũy hỗ trợ tài chính học 

đường 

0 yên 
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１２．高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

について 

家庭
か て い

の教育費
きょういくひ

負担
ふ た ん

を国
くに

が支援
し え ん

する制度
せ い ど

です。 

＜支給
しきゅう

条件
じょうけん

＞ 

• 保護者
ほ ご し ゃ

（親権者
しんけんしゃ

。父母
ふ ぼ

がいる場合
ば あ い

は双方
そうほう

）の市町
しちょう

村民
そんみん

税務
ぜ い む

所得割
しょとくわり

額
がく

の合計
ごうけい

が 30

万 4,200 円未満
み ま ん

の世帯
せ た い

の方
かた

（およその年収
ねんしゅう

が 910万円
まんえん

以下
い か

） 

• 生
せい

活
かつ

保
ほ

護
ご

を受
う

けている世
せ

帯
たい

の方
かた

 

＜申請
しんせい

書類
しょるい

＞ 

申請書
しんせいしょ

 （進学先
しんがくさき

の学校
がっこう

で配布
は い ふ

されます） 

課税
か ぜ い

証明書
しょうめいしょ

（市
し

役所
やくしょ

・出 張 所
しゅっちょうじょ

等
など

で取得
しゅとく

可能
か の う

）などの保護者
ほ ご し ゃ

の所得
しょとく

を証明
しょうめい

す

る書類
しょるい

（市町
しちょう

村民
そんみん

税
ぜい

所得割
しょとくわり

額
がく

がわかるもの）として県
けん

が定
さだ

める書
しょ

類
るい

 

• 高等
こうとう

学校
がっこう

等
とう

就学
しゅうがく

支援
し え ん

金
きん

について  （PDF:576KB）  

https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf 

 

 

 

◇生活
せいかつ

保護
ほ ご

家庭
か て い

や世帯
せ た い

収 入
しゅうにゅう

が少
すく

ない（非課税
ひ か ぜ い

）家庭向け
か て い む け

に、「高校生
こうこうせい

等
とう

奨学
しょうがく

給付
きゅうふ

金
きん

」という返済
へんさい

の必要
ひつよう

がない奨学
しょうがく

金
きん

の制度
せ い ど

もあります。募集
ぼしゅう

は各高校
かくこうこう

で7
７

月
がつ

から行
おこな

われます。 

 

   

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1

.pdf 

 

  

https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1.pdf
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１２．Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính Học Đường – Koko  

Đây là chế độ hỗ trợ do Chính phủ trợ cấp giảm gánh nặng học phí giáo dục cho các gia 

đình 

＜Điều kiện chu cấp＞ 

• Về thu nhập của người giám hộ (Người giữ quyền làm cha hay mẹ, nếu có cha mẹ thì 

cộng cả 2 người) là người thuộc gia đình có tổng số ngạch chưa đến 304,200 yên (hoặc 

vị chi khoản thu nhập hằng năm dưới 9,100,000 yên) 

• Người trong gia đình đang nhận trợ cấp xã hội 

<Hồ sơ nộp đơn> 

Đơn xin (được phân phát tại trường học PTTH khi công bố tuyển sinh được đỗ vào 

trường) 

Giấy chứng nhận thuế (có thể nhận ở tòa thị chính hoặc văn phòng chi nhánh v.v…), các 

hồ sơ tài liệu xác nhận thu nhập của người giám hộ (giấy tờ có thể cho biết khoản thu 

nhập đóng thuế) do tỉnh công nhận 

・ Quỹ Hỗ Trợ Tài Chính Học Đường – Koko (PDF:576KB)  

https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf 

 

Ấn bản tiếng anh 

https://www.mext.go.jp/content/20200413-mxt_shuugaku-100014428_1.pdf  

 

◇Ngoài ra còn có quy chế khuyến học như ‘Quỹ học bổng dành cho học sinh trường PTTH 

dành cho học sinh có người trong gia đình đang nhận trợ cấp xã hội hoặc thu nhập thấp (miễn 

thuế), đây là chế độ không cần hoàn tiền lại. Nộp đơn tại các trường từ tháng 7. 

  

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1.pdf 

 

 

   

https://www.mext.go.jp/content/20200117-mxt_shuugaku01-1418201_1.pdf
https://www.mext.go.jp/content/20200413-mxt_shuugaku-100014428_1.pdf
https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/mushouka/__icsFiles/afieldfile/2019/08/23/1418201_2_1.pdf
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5
５

段階
だんかい

評価
ひょうか

が記入
きにゅう

されます。入試
にゅうし

の時
とき

に点数
てんすう

になります。 

部活動
ぶかつどう

の記録
き ろ く

などが書
か

かれます。(県
けん

で〇位
 い

) 

 

地域
ち い き

のスポーツクラブ、 

個人的
こじんてき

な活動
かつどう

も記入
きにゅう

されます。 

3
さん

者
しゃ

面談
めんだん

の時
とき

に先生
せんせい

に伝
つた

えましょ

う。 
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Các điểm trên thang điểm đánh giá 5 sẽ được ghi tại 

đây. Chúng sẽ được tính như điểm số kiểm tra đầu 

vào. 

Ghi chép lại các hoạt động câu lạc bộ, v.v. (Xếp hạng mấy tại cuộc thi cấp tỉnh) 

 

Hoạt động ở câu lạc bộ thể thao địa 

phương, các hoạt động cá nhân cũng có 

thể được ghi vào. Hãy trao đổi với giáo 

viên chủ nhiệm khi họp phụ huynh 3 bên. 
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役所
やくしょ

に登録
とうろく

している正式
せいしき

な名前
な ま え

を書きます
か き ま す

。 

 

 

役所
やくしょ

に登録
とうろく

している正式
せいしき

な名前
な ま え

を書きます
か き ま す

。 
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Viết tên chính thức đã 

được đăng ký ở Ủy ban. 

Viết tên chính thức đã 

được đăng ký ở Ủy ban. 
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Giấy chứng nhận thích hợp chứng nhận được hưởng chế độ 

tuyển sinh đặc biệt 
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Giấy khám sức khỏe 
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❶福島北
ふくしまきた

高等
こうとう

学校
がっこう

（総合
そうごう

）  ❷福島南
ふくしまみなみ

高等
こうとう

学校
がっこう

（国際
こくさい

文化
ぶ ん か

） 

❸あさか開成
かいせい

高等
こうとう

学校
がっこう

（国際
こくさい

科学
か が く

） ❹光南
こうなん

高等
こうとう

学校
がっこう

（総合
そうごう

） 

❺会津学
あいづがく

鳳
ほう

高等学校
こうとうがっこう

（総合
そうごう

）  ❻いわき湯本
ゆ も と

高等学校
こうとうがっこう

（普通
ふ つ う

） 

❼相馬
そ う ま

総合
そうごう

高等学校
こうとうがっこう

（総合
そうごう

） 
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➊ Trường THPT Fukushima Kita（Sogo: Tổng hợp ）   

❷ Trường THPT Fukushima Minami （Kokusai Bunka: Văn hóa Quốc tế） 

❸ Trường THPT Asaka Kaisei（Kokusai Kagaku: Khoa học quốc tế） 

❹ Trường THPT Konan（Sogo: Tổng hợp ） 

❺ Trường THPT Aizu Gakuho（Sogo: Tổng hợp ）  

❻ Trường THPT Iwaki Yumoto（Futsu: Phổ thông） 

❼ Trường THPT Soma Sogo（Sogo: Tổng hợp） 

 

 

 

 

 

 Các trường trung học phổ thông có quy 

chế tuyển sinh đặc biệt dành cho học sinh 

người nước ngoài 
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Các thắc mắc về Sách hướng dẫn này 

Lớp dạy tiếng Nhật Koriyama ☎090-9634-9386／ koriyama.nihongo@gmail.com 

HP  http://koriyama-nihongo.org/ 

Bản dịch của Sách Hướng dẫn có thể được tải xuống từ HP ở trên. 

Cuốn sách này được thực hiện với sự hỗ trợ từ 『Fukushima Minyu Ai No Zigyoudan』 

 

  

このガイドブックの問
と

い合
あ

わせ先
さき

 

こおりやま日本語
に ほ ん ご

教室
きょうしつ

 ☎０９０－９６３４－９３８６／ koriyama.nihongo@gmail.com 

HP  http://koriyama-nihongo.org/ 

ガイドブックの翻訳版
ほんやくばん

は上の HP からダウンロードできます。 

この冊子
さ っ し

は、『福島
ふくしま

民
みん

友愛
ゆうあい

の事業団
じぎょうだん

』からの支援
し え ん

により作成
さくせい

しました。 

 

  

 


